
Đvt:  Triệu đồng

Ngân 

sách 

TW

Ngân 

sách 

tỉnh

Tổng cộng 957 437 957 0 957 437 300 70 150

1 Đường làng kép

201/QĐ-UBND ngày 

16/8/2024

của UBND Thị trấn Ia 

Kha

373       180                    373                           - 373 180 113         10      70   

 UBND thị 

trấn Ia Kha 

(cũ) 

Đã giải ngân 

2 Đường Tổ dân phố 6
202/QĐ-UBND ngày 

16/8/2024 của UBND 

Thị trấn Ia Kha

340       160                    340 340 160 90         10      80   

 UBND thị 

trấn Ia Kha 

(cũ) 

Đã giải ngân 

3
Sửa chữa đường Thôn 

Thắng trạch 1

203/QĐ-UBND ngày 

16/8/2024của UBND 

Thị trấn Ia Kha

130         50                    130                           - 130         50           50           30   

 UBND thị 

trấn Ia Kha 

(cũ) 

Đã giải ngân 

4
Sửa chữa đường Hẻm tổ 

dân phố 1

204/QĐ-UBND ngày 

16/8/2024 của UBND 

Thị trấn Ia Kha

114         47                    114                           - 114         47           47           20   

 UBND thị 

trấn Ia Kha 

(cũ) 

Đã giải ngân 

          Phụ lục 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 VÀ KÊNH MƯƠNG NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA GRAI

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/HĐND ngày  16 tháng 10 năm 2025 của HĐND xã  Ia Grai)

STT Nội dung/ Tên dự án

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ghi chúSố QĐ, ngày, 

tháng, năm

Tổng số

( tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Quyết định đầu tư/  Chủ trương đầu tư

Tổng số

( tất cả 

các nguồn 

vốn)

Kế hoạch ĐTC 

trung hạn 2021-

2025

Vốn đã bố trí từ 

khởi công đến 

hết năm 2024

NSH NSX

Chủ đầu tư

Vốn 

huy 

động

Tổng mức đầu tư dự án

Trong đó

NST



Phụ lục 02

Đvt:  Triệu đồng

Ngân 

sách TW

Ngân sách 

tỉnh
NSTW NST NSH NSX

Vốn huy 

động

TỔNG CỘNG      13,834    12,693              -        13,833        4,869     8,990    8,095          -            475       218           202 

1

Đường giao thông nông 

thôn làng Mèo, tuyến 3 

(tuyến đi đồi Ia Đô) 

147/QĐ-UBND ngày 

09/9/2022 của UBND 

xã Ia Grăng

       1,828      1,586        1,828        1,714        114          114 
UBND xã Ia Grăng 

(cũ)
Đã giải ngân 

2
Đường giao thông nông 

thôn làng Hlũh

145/QĐ-UBND ngày 

09/9/2022 của UBND 

xã Ia Grăng

          579         492           578           532          46            46 
UBND xã Ia Grăng 

(cũ)
Đã giải ngân 

3

Đường Giao thông nông 

thôn khu vực trung tâm xã, 

tuyến 1

148/QĐ-UBND ngày 

09/9/2022 của UBND 

xã Ia Grăng

       1,441      1,248        1,441        1,349          92            92 
UBND xã Ia Grăng 

(cũ)
Đã giải ngân 

4

Đường Giao thông nông 

thôn khu vực trung tâm xã, 

tuyến 2

149/QĐ-UBND ngày 

09/9/2022 của 

 UBND xã Ia Ia Grăng

       1,828      1,594        1,828           885        943       777          106             60 
UBND xã Ia Grăng 

(cũ)
Đã giải ngân 

5
Đường giao thông làng 

Bek

41/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022 của UBND 

xã Ia Bă

          506         455           506           389        143          117             26 
UBND xã Ia Bă 

(cũ)
Đã giải ngân 

6

Đường giao thông Làng 

Ngai Yố (Từ giáp đường 

nhựa hiện trạng đến đất 

sân thể thao làng Ngai Yố)

 15/QĐ-UBND ngày 

18/05/2023 của

 UBND xã Ia Bă

          319         297           319        319       297          -               -               22 
UBND xã Ia Bă 

(cũ)
Đã giải ngân 

7

Đường giao thông nông 

thôn làng Ôrê 2 (đoạn từ 

nhà ông Rơ Mah Meng 

đến nhà ông Ksor Breh)

75/QĐ-UBND ngày 

18/5/2023 của 

 UBND xã Ia Grăng

          490         441           490        490       441             49 Ban quản lý xã

Dự án giao vốn đến thời 

điểm sáp nhập xã Ia Grăng 

chưa giải ngân

8

Duy tu sửa chữa đường 

giao thông nông thôn làng 

Orê 1

76/QĐ-UBND ngày 

18/5/2023 của 

 UBND xã Ia Grăng

          445         400           445        445       400             45 Ban quản lý xã

Dự án giao vốn đến thời 

điểm sáp nhập xã Ia Grăng 

chưa giải ngân

Chủ đầu tư

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/HĐND ngày  16 tháng 10 năm 2025 của HĐND xã  Ia Grai)

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư/ Chủ trương 

đầu tư 
Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư dự án
Tổng 

( tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

các nguồn 

vốn

Trong đó

Kế hoạch 

ĐTC 

trung hạn 

2021-2025

Vốn đã bố 

trí từ khởi 

công đến 

hết năm 

2024



Ngân 

sách TW

Ngân sách 

tỉnh
NSTW NST NSH NSX

Vốn huy 

động

Chủ đầu tưSTT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư/ Chủ trương 

đầu tư 
Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư dự án
Tổng 

( tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

các nguồn 

vốn

Trong đó

Kế hoạch 

ĐTC 

trung hạn 

2021-2025

Vốn đã bố 

trí từ khởi 

công đến 

hết năm 

2024

9
Dự án Đường giao thông 

làng Hlũh
       3,200      3,200        3,200     3,200    3,200             -            -                -   Ban quản lý xã

10
Sửa chữa cống làng O Rê 

2
          800         800           800        800       800 Ban quản lý xã

11

Đường làng Păng Gol-Phù 

Tiên (Tuyến 1: Từ nhà ông 

An đến nhà ông Lê Đức 

Thiện; tuyến 2 từ nhà ông 

Khánh đến nhà ông Dinh 

và nhà ông Trí đến nhà bà 

Mến; tuyến 3: Từ nhà bà 

Vân đến nhà ông Thức; 

tuyến 4: Từ nhà ông Sơn 

đến nhà ông Chiêm; tuyến 

5 từ đường liên thôn đến 

nhà ông Nguyễn Văn Sơn; 

tuyến 6 từ nhà ông Hồ Sỹ 

Đồng đến nhà ông Nguyễn 

Văn Chiến)

       2,398      2,180        2,398     2,398    2,180       218 Ban quản lý xã

Dự án mới giao vốn tại 

Quyết định 1922/QĐ-

UBND ngày 25/9/2025

Dự án đang xin điều chỉnh 

từ vốn dự án: Trung tâm 

Văn hoá- Thể thao xã Ia 

Grăng (trước sắp xếp)



Đvt:  Triệu đồng

Ngân sách 

TW

Ngân sách 

tỉnh
NSTW NST NSH NSX

Vốn 

huy 

động

TỔNG CỘNG 6,248.6 3,524.1 1,282.0 7,277.6 2,340.7 4,183.7 1,866.000 1,202.000 1,115.702 0.0 0.0

I Dự án năm trước chuyển sang 467.0 387.0 80.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
88 8 80 0 0.000 0.000 0.000 0 0

Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã Ia Grăng 88 8 80
UBND xã Ia 

Grăng (cũ)
Đã giải ngân

2

Dự án 6:  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch

379 379 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0

Nâng cấp, sửa chữa nhà Văn hóa làng Khớp

Quyết định số 103/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2023 của UBND 

xã Ia Grăng

379 379
UBND xã Ia 

Grăng (cũ)
Nộp trả ngân sách tỉnh 

II Dự án khởi công năm 2025 5,781.6 3,137.1 1,202.0 7,277.6 2,340.7 4,183.7 1,866.000 1,202.000 1,115.702 0.0 0.0

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
792 0 792 2288 1496 792 0.000 792.000 0.000 0

1 Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã Ia Grăng 44 44 440                 396                     44 44.000

2 Hỗ trợ xây dựng nhà ở thị trấn Ia Kha 396 396 1188                 792                   396 396.000

3 Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã Ia Bă 352 352 660                 308                   352 352.000

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp 

công của lĩnh vực dân tộc

4,989.6 3,137.1 410.0 4,989.6 844.7 3,391.7 1,866.000 410.000 1,115.702 0.0

1
Đường nội làng Yam (Đoạn từ nhà Rơ Mah 

Hmixh đến đường nhựa)

207/QĐ-UBND ngày 

29/9/2022

của UBND Thị trấn Ia 

Kha

         354.93            237.00            354.93            237.00              117.93 117.930
UBND thị trấn 

Ia Kha (cũ)
Đã giải ngân

2
Đường nội làng Yam (Đoạn từ nhà Puih Lik 

đến nhà Rơ Mah Bluih )

208/QĐ-UBND ngày 

29/9/2022 của UBND 

Thị trấn Ia Kha

         265.77            177.50            265.77            177.50                88.27 88.270
UBND thị trấn 

Ia Kha (cũ)
Đã giải ngân

3
Đường nội làng Yam (Đoạn từ nhà Ksor Hmui 

đến nhà Rơ Mah Chi )

33/QĐ-UBND ngày 

21/2/2023  của UBND 

Thị trấn Ia Kha

         402.09            268.00            402.09            339.48                62.61 62.611
UBND thị trấn 

Ia Kha (cũ)
Đã giải ngân

Kế hoạch 

ĐTC trung 

hạn 2021-

2025

Vốn đã bố trí 

từ khởi công 

đến hết năm 

2024

Phụ lục 03

Trong đó
Tổng 

( tất cả các 

nguồn vốn)

Ghi chú

Quyết định số 

171a/QĐ-UBND ngày 

12/8/2025 của UBND 

xã Ia Grai

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ &MN

(Kèm theo Nghị quyết số: 18/HĐND ngày  16 tháng 10 năm 2025 của HĐND xã  Ia Grai)

Quyết định đầu tư/ Chủ trương 

đầu tư 
Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Trong đó

Danh mục dự ánSTT

Số, ngày, tháng, năm
Tổng số các 

nguồn vốn

Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư dự án

Phòng Văn hoá- 

Xã hội



Ngân sách 

TW

Ngân sách 

tỉnh
NSTW NST NSH NSX

Vốn 

huy 

động

Kế hoạch 

ĐTC trung 

hạn 2021-

2025

Vốn đã bố trí 

từ khởi công 

đến hết năm 

2024

Trong đó
Tổng 

( tất cả các 

nguồn vốn)

Ghi chú

Quyết định đầu tư/ Chủ trương 

đầu tư 
Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Trong đó

Danh mục dự ánSTT

Số, ngày, tháng, năm
Tổng số các 

nguồn vốn

Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư dự án

4 Sửa chữa đường làng Kép 

181/QĐ-UBND ngày 

12/9/2022  của UBND 

Thị trấn Ia Kha

         134.65              90.76            134.65              90.76                43.90 43.895
UBND thị trấn 

Ia Kha (cũ)
Đã giải ngân

5
Đường nội làng Yam (Đoạn từ nhà Rơ Mah 

Nghik đến đường liên thôn)

210/QĐ-UBND ngày 

29/9/2022 của UBND 

Thị trấn Ia Kha

         556.69            378.50            556.69                    -                566.69 378.500 188.190
UBND thị trấn 

Ia Kha (cũ)
Đã giải ngân

6 Sửa chữa đường làng Yam

182/QĐ-UBND ngày 

12/9/2022  của UBND 

Thị trấn Ia Kha

         112.21              75.00            112.21                    -                112.21 75.000 37.210
UBND thị trấn 

Ia Kha (cũ)
Đã giải ngân

7

Xây dựng mới đường giao thông làng Dun De 

(Đoạn từ nhà Rơ Châm Kenh đến nhà Rơ 

Châm Hyih)

45/QĐ-UBND  ngày 

14/9/2022
      1,515.00            944.00         1,515.00                    -                751.85 446.147 305.706

UBND xã Ia 

Bă (cũ)
Đã giải ngân

8
Đường nội đồng làng Kép

         838.24            566.35            838.24                    -                838.24 566.353 271.890 Ban quản lý xã

Dự án  đang xin điều 

chỉnh vốn từ Dự án Nhà 

rông Văn hoá làng Kép

9
Dự án làm đường giao thông từ đường liên xã 

đi làng Ô rê 2
         810.00            400.00            410.00            810.00                    -                810.00 400.000 410.000 Ban quản lý xã

Dự án đang xin điều 

chỉnh từ vốn thực hiện dự 

án 6: Nâng cấp, sửa chữa 

nhà văn hoá làng Khớp 

và làng Hlũh
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